
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 3A - TUẦN 21 (06/02/2023 - 10/02/2023)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG 
GIÁO DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN

H
A

I (
06

/0
2/

20
23

)

SÁNG

1 HĐTN Hưởng ứng phong trào “Chăm sóc và phát triển bản thân”. Võ Phú Thanh Đào
2 Tiếng Việt Đọc: Từ bản nhạc bị đánh rơi (T1) Võ Phú Thanh Đào
3 Tiếng Việt Đọc: Từ bản nhạc bị đánh rơi (T2) Võ Phú Thanh Đào
4 GDTC Nguyễn Đức Tài

CHIỀU
1 Toán Em làm được những gì? (T1) Võ Phú Thanh Đào
2 TNXH Sử dụng hợp lí thực vật và động vật (T1) Võ Phú Thanh Đào
3 HD Ôn tập Nguyễn Đăng Hiền Thảo

B
A

 (0
7/

02
/2

02
3) SÁNG

1 Tiếng Anh Unit 7: I'm wearing a blue skirt - Lesson 5 Phan Thị Ngọc Hồng
2 Tiếng Anh Unit 7: I'm wearing a blue skirt - Lesson 6 Phan Thị Ngọc Hồng
3 GDTC Nguyễn Đức Tài
4 Mĩ thuật Vũ Thị Lan

CHIỀU

1 Tiếng Việt Viết: Ôn viết chữ hoa O, Ô, Ơ, Q. Võ Phú Thanh Đào
2 Toán Em làm được những gì? (T2) Võ Phú Thanh Đào

3 HĐTN Giới thiệu những nét riêng của bản thân.
 Giới thiệu sở thích của bản thân. Võ Phú Thanh Đào



TƯ
 (0

8/
02

/2
02

3) SÁNG

1 Đạo đức Khám phá điểm mạnh, điểm yếu của bản thân (T3) Võ Phú Thanh Đào
2 Toán Tháng, năm (T1) Võ Phú Thanh Đào
3 Tiếng Việt LTVC: MRVT: Nghệ thuật; mở rộng câu Để làm gì? Võ Phú Thanh Đào
4 Công nghệ Làm đồ dùng học tập (T1) Võ Phú Thanh Đào

CHIỀU
1 Tiếng Anh* Unit 8: I'm dancing whit Dad - Lesson 1 Phan Thị Ngọc Hồng
2 Tiếng Anh* Unit 8: I'm dancing whit Dad - Lesson 2 Phan Thị Ngọc Hồng
3 Kỹ năng sống

N
Ă

M
 (0

9/
02

/2
02

3)

SÁNG

1 Tiếng Anh Unit 7: I'm wearing a blue skirt - Workbook Phan Thị Ngọc Hồng
2 Tiếng Anh Unit 8: I'm dancing with Dad - Workbook Phan Thị Ngọc Hồng
3 Toán Tháng, năm (T2) Võ Phú Thanh Đào
4 Tiếng Việt Đọc: Quảng cáo. Võ Phú Thanh Đào

CHIỀU
1 Tin học Bảo vệ thông tin trên mạng Internet Nguyễn Thị Minh Trang
2 Tin học Luyện tập Nguyễn Thị Minh Trang
3 Robotics

SÁ
U

 (1
0/

02
/2

02
3) SÁNG

1 Âm nhạc Nguyễn Hoàng Phúc
2 Toán Gam (T1) Võ Phú Thanh Đào
3 TNXH Sử dụng hợp lí thực vật và động vật (T2) Võ Phú Thanh Đào
4 HĐTN Tìm hiểu về kĩ năng chăm sóc và phát triển bản thân. Võ Phú Thanh Đào

CHIỀU

1 Tiếng Việt Nói và nghe: Nói về một nhân vật trong truyện tranh hoặc phim hoạt 
hình. Võ Phú Thanh Đào

2 Tiếng Việt Viết sáng tạo: Nhận diện và tìm ý cho đoạn văn nêu tình cảm, cảm 
xúc với một nghệ sĩ hoặc một nhân vật trong phim hoạt hình. Võ Phú Thanh Đào

3 HD Ôn tập Võ Phú Thanh Đào



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 3B - TUẦN 21 (06/02/2023 - 10/02/2023)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG 
GIÁO DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN

H
A

I (
06

/0
2/

20
23

)

SÁNG

1 HĐTN Hưởng ứng phong trào “Chăm sóc và phát triển bản thân”. Huỳnh Thanh Hằng
2 Công nghệ Làm đồ dùng học tập (T1). Huỳnh Thanh Hằng
3 Tiếng Việt Đọc: Từ bản nhạc bị đánh rơi (T1). Huỳnh Thanh Hằng
4 Tiếng Việt Đọc: Từ bản nhạc bị đánh rơi (T2). Huỳnh Thanh Hằng

CHIỀU
1 Kỹ năng sống
2 HD Ôn tập Vũ Thị Lan
3 Toán Em làm được những gì? (T1). Huỳnh Thanh Hằng

B
A

 (0
7/

02
/2

02
3) SÁNG

1 Toán Em làm được những gì? (T2). Huỳnh Thanh Hằng
2 GDTC Nguyễn Đức Tài
3 Tiếng Việt Viết: Ôn viết chữ hoa O, Ô, Ơ, Q. Huỳnh Thanh Hằng
4 Âm nhạc Nguyễn Hoàng Phúc

CHIỀU
1 Tin học Bảo vệ thông tin trên mạng Internet Nguyễn Thị Minh Trang
2 Tin học Luyện tập Nguyễn Thị Minh Trang
3 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng



TƯ
 (0

8/
02

/2
02

3) SÁNG

1 Mĩ thuật Vũ Thị Lan
2 Toán  Tháng, năm (T1). Huỳnh Thanh Hằng
3 Tiếng Việt  LTVC: MRVT: Nghệ thuật; mở rộng câu Để làm gì? Huỳnh Thanh Hằng
4 TNXH  Sử dụng hợp lý thực vật và động vật (T1). Huỳnh Thanh Hằng

CHIỀU
1 HĐTN

 Giới thiệu những nét riêng của bản thân.
 Giới thiệu sở thích của bản thân. Huỳnh Thanh Hằng

2 Đạo đức  Khám phá điểm mạnh, điểm yếu của bản thân (T3). Huỳnh Thanh Hằng
3 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng

N
Ă

M
 (0

9/
02

/2
02

3)

SÁNG

1 Tiếng Việt  Đọc: Quảng cáo. Huỳnh Thanh Hằng
2 TNXH  Sử dụng hợp lý thực vật và động vật (T2). Huỳnh Thanh Hằng
3 GDTC Nguyễn Đức Tài
4 Toán Tháng, năm (T2). Huỳnh Thanh Hằng

CHIỀU
1 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
2 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
3 Robotics

SÁ
U

 (1
0/

02
/2

02
3)

SÁNG

1 Tiếng Việt Nói và nghe: Nói về một nhân vật trong truyện tranh hoặc phim hoạt hình.Huỳnh Thanh Hằng
2 Tiếng Việt Viết sáng tạo: Nhận diện và tìm ý cho đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc với một nghệ sĩ hoặc một nhân vật trong phim hoạt hình.Huỳnh Thanh Hằng
3 Toán Gam (T1). Huỳnh Thanh Hằng
4 HĐTN Tìm hiểu về kĩ năng chăm sóc và phát triển bản thân. Huỳnh Thanh Hằng

CHIỀU
1 Tiếng Anh* Phan Thị Ngọc Hồng
2 Tiếng Anh* Phan Thị Ngọc Hồng
3 HD Ôn tập Huỳnh Thanh Hằng



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 3C - TUẦN TUẦN 21 (06/02/2023 - 10/02/2023)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG 
GIÁO DỤC

GIÁO VIÊN

H
A

I (
06

/0
2/

20
23

)

SÁNG

1 HĐTN Hưởng ứng phong trào “Chăm sóc và phát triển bản thân”. Bùi Thị Kim Yến
2 Toán Em làm được những gì? (T1) Bùi Thị Kim Yến
3 Tin học Bảo vệ thông tin trên mạng Internet Nguyễn Thị Minh Trang
4 Tin học Luyện tập Nguyễn Thị Minh Trang

CHIỀU
1 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
2 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
3 Kỹ năng sống

B
A

 (0
7/

02
/2

02
3) SÁNG

1 Tiếng Việt Đọc: Từ bản nhạc bị đánh rơi (T1) Bùi Thị Kim Yến
2 Tiếng Việt Đọc: Từ bản nhạc bị đánh rơi (T2) Bùi Thị Kim Yến
3 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
4 GDTC Nguyễn Đức Tài

CHIỀU
1 Toán Em làm được những gì? (T2) Bùi Thị Kim Yến
2 HD Ôn tập Vũ Thị Lan
3 Đạo đức Khám phá điểm mạnh, điểm yếu của bản thân (T3) Bùi Thị Kim Yến

TƯ
 (0

8/
02

/2
02

3) SÁNG

1 Tiếng Việt Viết: Ôn viết chữ hoa O, Ô, Ơ, Q. Bùi Thị Kim Yến



TƯ
 (0

8/
02

/2
02

3) SÁNG
2 Mĩ thuật Vũ Thị Lan
3 Công nghệ Làm đồ dùng học tập (T1) Bùi Thị Kim Yến
4 Âm nhạc Nguyễn Hoàng Phúc

CHIỀU

1 Tiếng Việt LTVC: MRVT: Nghệ thuật; mở rộng câu Để làm gì? Bùi Thị Kim Yến

2 HĐTN
Giới thiệu những nét riêng của bản thân.
Giới thiệu sở thích của bản thân. Bùi Thị Kim Yến

3 Toán Tháng, năm (T1) Bùi Thị Kim Yến

N
Ă

M
 (0

9/
02

/2
02

3)

SÁNG

1 Tiếng Việt Đọc: Quảng cáo. Bùi Thị Kim Yến
2 GDTC Nguyễn Đức Tài
3 Tiếng Anh* Phan Thị Ngọc Hồng
4 Tiếng Anh* Phan Thị Ngọc Hồng

CHIỀU
1 Toán Tháng, năm (T2) Bùi Thị Kim Yến
2 Robotics
3 TNXH Sử dụng hợp lý thực vật và động vật (T1) Bùi Thị Kim Yến

SÁ
U

 (1
0/

02
/2

02
3)

SÁNG

1 Tiếng Việt Nói và nghe: Nói về một nhân vật trong truyện tranh hoặc phim hoạt hình. Bùi Thị Kim Yến
2 Tiếng Việt Viết sáng tạo: Nhận diện và tìm ý cho đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc với một nghệ sĩ hoặc một nhân vật trong phim hoạt hình.Bùi Thị Kim Yến
3 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
4 HĐTN Tìm hiểu về kĩ năng chăm sóc và phát triển bản thân. Bùi Thị Kim Yến

CHIỀU
1 Toán Gam (T1) Bùi Thị Kim Yến
2 TNXH Sử dụng hợp lý thực vật và động vật (T2) Bùi Thị Kim Yến
3 HD Ôn tập Bùi Thị Kim Yến


